
DANH  SÁCH THI NGÀY 25/03/2013  VÀ VỊ  TRÍ CHỖ NGỒI 

ĐỢT 1: 48 SINH VIÊN 

VỊ TRÍ 

CHỖ 

NGỒI 

HỌ TÊN MSSV CHỨC VỤ E-MAIL KHOA 

1.  Võ Phước Vinh 12520785  vophcvinh@gmail.com MMT&TT 

2.  Chu Thanh Tú 11520447 Chi Hội 

Trưởng 

tuchu0103@gmail.com KHMT 

3.  Nguyễn Văn Quang 11520307  onlymepro@gmail.com CNPM 

4.  Nguyễn Mai Thiên 

Trang 

12520747  thientrang1901@gmail.

com 

HTTT 

5.  Nguyễn Minh Chánh 12520544 Ủy viên BCH 

chi hội 

KTMT07 

12520544@gm.uit.edu.

vn 

KTMT 

6.  Nguyễn Trọng 

Nguyên 

12520294  nguyen.nt3463@gmail.c

om 

MMT&TT 

7.  Cao Văn Phúc 12520526  phuccv.it@gmail.com CNPM 

8.  Đào Duy Thuận 12520428  daoduythuan.IT@gmail.

com 

MMT&TT 

9.  Nguyễn Hải Đăng 12520554  12520554@gm.uit.edu.

vn 

KTMT 

10.  Kiều Văn Phước  12520798  pprroo93@gmail.com MMT&TT 

11.  Trần Quốc Toản 11520425  toanlove371@gmail.co

m 

CNPM 

12.  Hồ Anh Tuấn 12520930  bw0hat@gmail.com KHMT 

13.  Phạm Thị Trang 12520451  thuytrang10294@gmail.

com 

MMT&TT 

14.  Hồ Thị Thanh Thảo 12520406 ủy viên ban 

chấp hành chi 

hội 

CNPM07.D12 

coxanh21294@gmail.co

m 

CNPM 

15.  Ngô Thanh Toàn 11520421  kiderauit@gmail.com MMT&TT 

16.  Trần Thị Hồng Thúy 12520433  12520433@gm.uit.edu.

vn 

HTTT 

17.  Võ Văn Tịnh  11520415  vovantinhpy@gmail.co

m 

CNPM 

18.  Võ Văn Hiếu 12520143  vanhieu1509@gmail.co

m 

MMT&TT 

19.  Vũ Mạnh Cường 11520525  botaychammuoitieu64@

yahoo.com 

KTMT 



20.  Phan Văn Luân 12520952 UV BCH Chi 

hội 

 MMT&TT 

21.  Nguyễn Anh Quang 11520306  rolken0310@gmail.com MMT&TT 

22.  Nguyễn Trọng Ngô 

Việt Du 

12520565 UV chi hôi 

KHMT07 

changtrai.votinh315@g

mail.com 

KTMT 

23.  Nguyễn Hoàng Vũ 11520489  ktpm489@gmail.com CNPM 

24.  Nguyễn Huy Hoàng 11520125  huyhoang.uit@gmail.co

m 

MMT&TT 

25.  Huỳnh Trọng Nghĩa 11520246  Nghia.HT@hotmail.co

m 

KHMT 

26.  Nguyễn Văn Huy 12520607  hoangnam204@gmail.c

om 

HTTT 

27.  Nguyễn Lê Trí 12520458  lamoletri@gmail.com MMT&TT 

28.  Nguyễn Duy Tân 11520348  11520348@gm.uit.edu.

vn 

KTMT 

29.  Nguyễn Thành Lưu 11520225 Phó ban 

Thông tin Đội 

Công tác xã 

hội 

11520225@gm.uit.edu.

vn 

KHMT 

30.  Phạm Duy Hưng 11520137  d.hung2610@gmail.co

m 

MMT&TT 

31.  Nguyễn Duy Phương 11520614  phuong11520614@gma

il.com 

CNPM 

32.  Nguyễn Phú Cường 11520702 Phó chủ nhiệm 

Đội CTXH 

phucuonguit@gmail.co

m 

MMT&TT 

33.  Nguyễn Xuân Việt 12520498  nxvietit@gmail.com CNPM 

34.  Nguyễn Hữu Tài 11520627  nguyenhuutaiuit@gmail

.com 

KHMT 

35.  Lâm Thị Mỹ Tú 11520673  lamtu007@gmail.com HTTT 

36.  Lâm Trí Tín 11520412  lamtritin90@gmail.com MMT&TT 

37.  Lưu Công Chình 12520037  12520037@gm.uit.edu.

vn 

CNPM 

38.  Nguyễn Trung Đức 11520071  ducnt.idiot@gmail.com MMT&TT 

39.  Phạm Diểm My 11520233 Ủy viên Chi 

Hội KHMT06 

myuit93@gmail.com KHMT 

40.  Võ Hữu Tài 11520338  vohuutai27@gmail.com KTMT 

41.  Huỳnh Hữu Danh 11520046  danhhuynhhuu@gmail.c

om 

MMT&TT 

42.  Nguyễn Phi Hùng 11520132 Ban TC-XD 

Đoàn trường 

hungbya@gmail.com MMT&TT 

43.  Nguyễn Tâm Khoa 12520859  tamkhoa94@gmail.com KHMT 



44.  Ngô Tấn Bình 11520025 Phó bí thư uit.tanbinh@gmail.com KTMT 

45.  Nguyễn Duy Quang 11520309  duy_quang422@yahoo.

com 

MMT&TT 

46.  Trịnh Phó Sơn 11520332  tiso1505@gmail.com KTMT 

47.  Đào Thị Thu Hà 11520093 phó bí thư chi 

đoang MMT06 

thuha.lovewater.lucky@

gmail.com 

MMT&TT 

48.  Võ Thị Thu Uyên 11520685 Ban TC-XD 

Đoàn trường 

uit.mushroom@gmail.c

om 

MMT&TT 

 

BTC Thủ lĩnh sinh viên UIT 

*Lưu ý: Yêu cầu các bạn có mặt lúc 15h30 

 Do số lượng đăng kí khá đông, nên BTC quyết định tổ chức thêm 1 ngày thi đấu 

vòng sơ loại. Những bạn nào đã đăng kí, nhưng chưa có tên trong danh sách thi 

ngày 25/3 sẽ tham gia thi vào ngày 26/3/2013. 

 


